
TT Họ Tên Năm sinh Địa chỉ Ngành Trình độ

1 Đặng Minh Tân 20/6/1987 240/1, Lưu Hữu Phước, Cà Mau XD CTT Cao đẳng

2 Huỳnh Trí Nhớ 03/03/1989 TT Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang XD CTT Cao đẳng

3 Vũ Tấn Đức 20/7/2003 Tp.Rạch Giá- T. Kiên Giang KTXD Cao đẳng

4 Phan Minh Hiếu 02/8/2004 112, Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, Tây Ninh KTXD Cao đẳng

5 Nguyễn Huy Hoàng 23/12/2005 Xã Sơn Hà, Thái Thuỵ, Thái Bình CNTT Cao đẳng

6 Nguyễn Hữu Thái Tuấn 01/01/2005 KP6, Nhà Bè, H.NB, Tp.HCM CNTT Cao đẳng

7 Hồ Ngọc Hân 07/12/2005 Nguyễn Huệ-Bình Định Logistíc Cao đẳng

8 Trần Lê Thuỳ Dương 01/11/1995 669, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7. Logistíc Cao đẳng

9 Nguyễn Thanh Phong 04/3/2005 Tân Lập, Cần Giờ, Long An Logistíc Cao đẳng

10 Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm 31/12/2004 Long Phụng, Cần Giuộc, Long An Logistíc Cao đẳng

11 Đỗ Ngọc Lan Ly 14/7/2005 Phạm Văn Nghị, Tân Phong, Q7 Logistíc Cao đẳng

12 Bùi Thị Diễm 03/06/2005 Long Phụng, Cần Giuộc, Long An Logistíc Cao đẳng

13 Đặng Thị Thuỷ Tiên 19/5/2005 Ninh Thuỷ- Ninh Hoà- Khánh Hoà Logistíc Cao đẳng

14 Biện Thị Mỹ Quyên 28/11/2005 Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An Logistíc Cao đẳng

15 Đinh Thành Hiệp 4/12/2005 10/3 Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Quận 7 Logistíc Cao đẳng

16 Nguyễn Thị Kim Vương 20/4/1994
139 Thành Mỹ, Phường 8, Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

17 Phạm Thị Bảo Trân 06/02/1999
160/127 Nguyễn Văn Quỳ Phường Phú 

Thuận, Quận 7
Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

18 Nguyễn Thị Thanh 11/2/1997 13, ấp 1, xã Long Thới, Nhà bè Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

19
Nguyễn Ngọc Hoàng 

Triệu
Phú 20/11/2004 05 ấp 1, Long Thới, Nhà bè Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

20 Đặng Hoàng Tín 13/11/2002
183/5 Bùi Đình Tuý, phường 24, Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Sữa chữa máy tàu thuỷ Cao đẳng

21 Nguyễn Bá Tuấn 12/01/1991
563/3 Hoàng Sa, phường 7, Quận 7, Tp. 

Hồ Chí Minh
Sữa chữa máy tàu thuỷ Cao đẳng

22 Trần Bình Nguyên 01/01/2000 85, Kp 4, thị trấn Ba Tri, Bến Tre Sữa chữa máy tàu thuỷ Cao đẳng

23 Nguyễn Anh Kiệt 25/4/2005 2/37 ấp Đồng Tranh, Long Hoà, Cần Giờ. Sữa chữa máy tàu thuỷ Cao đẳng

24 Đỗ Du Win 09/02/2003
KP Phú Thọ 3, Hoà Hiệp Trung, Đông 

Hoà, Phú Yên
Sữa chữa máy tàu thuỷ Cao đẳng

25 Võ Việt Kiên 17/02/2005
Quý Hải- Long Hải- Phú Quý-Bình 

Thuận
Sữa chữa máy tàu thuỷ Cao đẳng

26 Lê Nhật Duy 16/9/2005
Quý Hải- Long Hải- Phú Quý-Bình 

Thuận
Sữa chữa máy tàu thuỷ Cao đẳng

27 Trần Thanh Đính 05/2/2005
Quý Hải- Long Hải- Phú Quý-Bình 

Thuận
Sữa chữa máy tàu thuỷ Cao đẳng

28 Bùi Xuân Hoài 16/12/2005 Tam Quan-Bình Định Sữa chữa máy tàu thuỷ Cao đẳng

29 Nguyễn Vũ Hữu Phúc 14/5/2003
128/42 Huỳnh Tấn Phát, KP2, P. Tân 

Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điều khiển tàu biển Cao đẳng

30 Nguyễn Phạm Gia Đức 24/5/1997
646 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng 

Đông, TP. Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh
Điều khiển tàu biển Cao đẳng

31 Phạm Như Nhất 15/5/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu Điều khiển tàu biển Cao đẳng

32 Võ Văn Pháp 26/7/2004
Tổ 5, ấp 2, Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng 

Nai
Điều khiển tàu biển Cao đẳng

33 Lê Thanh Tùng 24/04/1997
39A đường B1 khu tái định cư, Hiệp 

Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
Điều khiển tàu biển Cao đẳng
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34 Hoàng Văn Linh 18/7/2005
KP5, Long Phước, TX Phước Long, Bình 

phước
Điều khiển tàu biển Cao đẳng

35 An Đức Anh 20/140/2005 Tân Chánh Hiệp, Q12 Điều khiển tàu biển Cao đẳng

36 Võ Quốc Minh 18/07/1989
A1101 c/c Mỹ Kim, Hiệp Bình Chánh, 

Tp. Thủ Đức
ĐKPTTNĐ Cao đẳng

37 Nguyễn Hải Anh 16/11/1976 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p15, Bình Thạnh ĐKPTTNĐ Cao đẳng

38 Phạm Quốc Cường 24/11/2003 Nhơn Đức- Nhà Bè ĐKPTTNĐ Cao đẳng

39 Tạ Minh Tân 14/03/2005
Ấp Cầu Xây, Long Trạch, Cần Đước, 

Long An
Công nghệ Ôtô Cao đẳng

40 Thái Nguyễn Kim Long 17/7/2003
149 ấp Bình Trung, Bình Khánh, Cần 

Giờ, Tp. Hồ Chí Minh
Công nghệ Ôtô Cao đẳng

41 Từ Thanh
Truyền 28/5/2005

33 An Phú Đông 10, phường An Phú, 

Quận 12
Công nghệ Ôtô Cao đẳng

42 Lê Tấn Khánh 12/05/2005 An Nghĩa, An Thới Đông, Cần Giờ Công nghệ Ôtô Cao đẳng

43 Trần Chí Bảo 01/10/2005 An Nghĩa, An Thới Đông, Cần Giờ Công nghệ Ôtô Cao đẳng

44 Văn Bảo Long 06/7/2005 An Nghĩa, An Thới Đông, Cần Giờ Công nghệ Ôtô Cao đẳng

45 Lê Văn Nhật 01/12/2005 Vĩnh Hoà, Vĩnh Thạnh, Bình Định Công nghệ Ôtô Cao đẳng

46 Trần Đại Vĩ 26/8/2005
Tổ 3, Khu 1, Cao Xanh, TP. Hạ Long, 

Quảng Ninh
Công nghệ Ôtô Cao đẳng

47 Nguyễn Thành Đạt 05/05/2005 Hàng Vịnh, Năm Căn, Cà Mau Công nghệ Ôtô Cao đẳng

48 Hoàng Phi Hùng 13/4/2005 Long Thành nam,Hoà Thành, Tây Ninh Công nghệ Ôtô Cao đẳng

49 Tou Tyang Ya Truyều 15/6/2005 Đơn Dương, Lâm Đồng Công nghệ Ôtô Cao đẳng

50 Trần Minh Vương 22/7/1997
Ấp Tân Hoà, Tân Lập, Cần Giuộc, Long 

An
Điện CN Cao đẳng

51 Mai Quốc Khánh 30/6/2000 ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè, Tp.HCM Điện CN Cao đẳng

52 Lê Tiến Đạt 21/4/2004 1456/79B, ấp 3, Hiệp Phước, Nhà bè Điện CN Cao đẳng

53 Nguyễn Thị Thuý Sang 26/01/2002
54/3 ấp 2 Hiệp Phước, Nhà Bè, Ph. Hồ 

Chí Minh
Kế toán ND Trung cấp

54 Lê Đỗ Thành Đạt 05/11/2007 Tiền Giang Kế toán ND Trung cấp

55 Võ Thái Kha 12/03/2008 57/3 Phú Xuân, Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh Điện CN Trung cấp

56 Võ Đăng Khoa 01/02/2008 66/1 ấp 5 xã Phú Xuân, Nhà Bè, HCM Công nghệ Ôtô Trung cấp

57 Kim Hoàng Đại Lộc 08/12/2008 64/6 ấp 4 xã Phú Xuân, Nhà Bè, HCm Công nghệ Ôtô Trung cấp

58 Lê Võ Đăng Khoa 05/08/2008 52/4 ấp 5, Phú Xuân, Nhà Bè, HCM Công nghệ Ôtô Trung cấp

59 Lâm Thành Chương 08/10/2002 Ấp 1, Phước Vĩnh, Cần Giuộc, Long An Công nghệ Ôtô Trung cấp

60 Trang Hồ Phúc Minh 11/09/2004 80/28/125 dương Quảng Hàm, Gò vấp Công nghệ Ôtô Trung cấp

61 Hoàng Gia Bảo 24/4/2008 17A Đường 25a, Tân Quy, Quận 7 Công nghệ Ôtô Trung cấp

62 Trần Trung Nghĩa 19/8/2005 Phước Vĩnh Đông-Cần Giuộc-LA Công nghệ Ôtô Trung cấp

63 Nguyễn Trung Nghĩa 30/3/2005
Ấp Tân Quang 2, Đông Thạnh, Cần 

Giuộc, Long An.
Công nghệ Ôtô Trung cấp

64 Nguyễn Phương Toàn 28/7/2002 Ấp 4, xã Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An Công nghệ thông tin Trung cấp

65 Nguyễn Phúc Hoàng 24/7/2008
425A Đào Sư Tích ấp 4, Phước Lộc, Nhà 

bè, Tp. Hồ Chí Minh
Công nghệ thông tin Trung cấp

66 Đào Sáng Thế 12/07/2008
27/30 Đào Tông Nguyên, KP7, TT Nhà 

Bè, TP. HCM
Công nghệ thông tin Trung cấp

67 Nguyễn Tiến Dũng 25/5/2006 72/5 ấp 6, Phú Xuân, Nhà Bè Công nghệ thông tin Trung cấp

68 Lư Đức Mạnh 22/5/2008 1368 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà bè Công nghệ thông tin Trung cấp

69 Hoàng Bảo Long 04/02/2008 Huỳnh tấn Phát, TT Nhà Bè. Công nghệ thông tin Trung cấp

70 Phan Trọng Phúc 13/2/2008 Long Thới, Nhà Bè Công nghệ thông tin Trung cấp

71 Nguyễn Huy Hoàng 27/1/2004
Ấp Phú Thạnh, Long Phụng, Cần Giuộc, 

Long An
Công nghệ thông tin Trung cấp

72 Phan Nguyễn Minh Nhật 30/12/2008 54/8B KP 4, Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè ĐKPTTNĐ Trung cấp


